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KẾ HOẠCH
Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026

I. PHẦN THUYẾT MINH
1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 ngày 14/6/2025; 
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
- Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
2. Tình hình quản lý đối tượng quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương
	a) Đối tượng quy chuẩn kỹ thuật
	- Tên đối tượng: Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
	- Loại đối tượng:
+ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương
+ Yêu cầu cụ thể về môi trường tại địa phương 
b) Tên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý đối tượng trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật dự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Bộ Y tế.
c) Tình hình quản lý cụ thể đối tượng quy chuẩn kỹ thuật
- Về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và tình hình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 151 cơ sở cấp nước tập trung hoạt động ổn định, trong đó 97 đơn vị cấp nước có công suất thiết kế 1.000m3/ngày đêm trở lên (chiếm 64,2%) và 54 đơn vị cấp nước có công suất thiết kế dưới 1.000m3/ngày đêm (chiếm 35,8%).
- Trước ngày 01/7/2025, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Từ ngày 01/7/2025, Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực thi hành và thay thế cho Thông tư số 41/2018/TT-BYT. Ngày 25/8/2025, UBND tỉnh có Công văn số 125/UBND-VP6 về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng theo QCVN 01-1:2024, QCĐP 01:2022/NB, QCĐP 01:2022/HN cho đến khi ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, cụ thể như sau: 
+ Địa bàn thuộc tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập): Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (QCĐP 01:2022/NB) ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình;
+ Địa bàn thuộc tỉnh Hà Nam (trước sáp nhập): Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam (QCĐP 01:2022/HN) ban hành kèm theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Hà Nam; 
+ Địa bàn tỉnh Nam Định (trước sáp nhập): Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2024/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 (do chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt). 
d) Những bất cập trong áp dụng quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương
- So với QCVN 01-1:2018/BYT, QCVN 01-1:2024/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT có nhiều nội dung được điều chỉnh, như: điều chỉnh cơ cấu các chỉ tiêu chất lượng nước (tăng số lượng chỉ tiêu nhóm A từ 8 lên 10, giảm số lượng chỉ tiêu nhóm B từ 91 xuống 89), cập nhật giá trị giới hạn của một số thông số quan trọng, bổ sung và thay thế các phương pháp thử theo tiêu chuẩn quốc tế mới, đồng thời hoàn thiện các quy định về kiểm tra, giám sát và công khai chất lượng nước sạch. Trong khi đó, QCĐP 01:2022/NB và QCĐP 01:2022/HN được xây dựng trên cơ sở tham chiếu QCVN 01-1:2018/BYT. Do đó, một số nội dung của các quy chuẩn kỹ thuật địa phương hiện hành không thống nhất với QCVN 01-1:2024/BYT và cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật.
- Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang đồng thời áp dụng và tham chiếu theo 3 quy chuẩn kỹ thuật khác nhau về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Các đơn vị cấp nước trên cùng địa bàn tỉnh phải thực hiện các yêu cầu kỹ thuật khác nhau, dẫn đến sự phân vùng trong quản lý chất lượng nước, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch. 
e) Sự cần thiết ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
- Theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT, chậm nhất đến ngày 31/12/2027, các địa phương phải ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 
- Mặt khác, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, đồng thời, đánh giá toàn diện các yếu tố đặc thù về nguồn nước, điều kiện tự nhiên, địa lý, kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình, đáp ứng quy định của Thông tư số 52/2024/TT-BYT và bảo đảm thống nhất với QCVN 01-1:2024/BYT, việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là cần thiết. Quy chuẩn sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3. Mục tiêu xây dựng
- Bảo vệ sức khỏe, môi trường và lợi ích cộng đồng: Kiểm soát các yếu tố có khả năng tác động đến sức khỏe con người, chất lượng môi trường; bảo đảm quyền hợp pháp của người tiêu dùng và cộng đồng.
- Hoàn thiện cơ sở pháp lý: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Bình trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với đặc điểm nguồn nước, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương; tạo cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở kỹ thuật thống nhất để các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị cấp nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và công bố chất lượng nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh. 
- Bảo đảm tính khả thi và tối ưu nguồn lực: Quy chuẩn địa phương giúp lựa chọn và bổ sung các chỉ tiêu đặc trưng, đặc thù của tỉnh; phù hợp với năng lực nội kiểm, ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của các cơ quan liên quan, tránh lãng phí nguồn lực thử nghiệm, góp phần tối ưu hóa chi phí vận hành cho các đơn vị cấp nước và ổn định giá nước sạch.
4. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
- Phạm vi: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương này quy định các thông số và giá trị giới hạn của các thông số áp dụng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo QCVN 01-1:2024/BYT.
- Đối tượng: Đơn vị cấp nước; Đơn vị sử dụng nước; Đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng nước sạch; các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị được giao thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
5. Tài liệu làm căn cứ xây dựng
- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự án xây dựng QCĐP:
+ Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
+ Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
+ Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. 
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2024/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT.
	+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023. 
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (QCVN 09:2023/BTNMT) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023.
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2025/BTNMT) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025.
- Số liệu thứ cấp về chất lượng nước nguồn (nước bề mặt, nước dưới đất) khu vực các đơn vị cấp nước khai thác xử lý nước sạch; số liệu thứ cấp về nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nước từ các hoạt động xả thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vào hoặc gần nguồn nước hoặc khu vực khai thác nước của đơn vị cấp nước;
- Số liệu thứ cấp về loại hình sản xuất nông nghiệp, các loại thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đang lưu hành và sử dụng trên địa bàn tỉnh;
- Số liệu thứ cấp về kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước từ năm 2023-2025 (nội kiểm); thực trạng, hiệu quả, hiệu suất quy trình công nghệ xử lý nước; thực trạng đường ống, hệ thống phân phối nước đến người sử dụng; các loại hóa chất dùng trong xử lý nước;
- Số liệu thứ cấp về  kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước do cơ quan chức năng kiểm tra từ năm 2023-2025 (ngoại kiểm); 
- Số liệu điều tra cắt ngang, lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước sạch tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo QCVN 01-1:2024/BYT nhằm cung cấp số liệu cắt ngang về các chỉ tiêu chất lượng nước cho việc xây dựng quy chuẩn địa phương.
II. BẢNG TỔNG HỢP
	TT
	Lĩnh vực, đối tượng QCĐP
	Tên quy chuẩn kỹ thuật địa phương
	Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí dự kiến 
(Triệu đồng)
	Cơ quan, tổ chức đề nghị

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	NSNN
	Nguồn khác
	

	1
	Lĩnh vực: nước sạch và vệ sinh môi trường.
Đối tượng: Đơn vị cấp nước; Đơn vị sử dụng nước; Đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng nước sạch; các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị được giao thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Y tế
	Tháng
6
năm
2026
	Tháng
9
năm
2027
	2.300
	2.300
	0
	Sở Y tế


(Dự kiến tiến độ và dự kiến kinh phí xây dựng QCĐP tại phụ lục 1, 2 kèm theo).


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
· Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định;
· Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ soạn thảo và nhóm kỹ thuật giúp việc xây dựng QCĐP;
· Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan đề xuất, lựa chọn các thông số trong dự thảo QCĐP; hoàn thiện dự thảo QCĐP và tổ chức tham vấn, lấy ý kiến của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các đơn vị và chuyên gia trong lĩnh vực liên quan về dự thảo QCĐP;
· Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, hoàn chỉnh dự thảo QCĐP trình thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
· Đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí cho xây dựng QCĐP từ nguồn ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. 
2. Sở Khoa học và Công nghệ
· Hướng dẫn quy trình, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành QCĐP theo đúng trình tự, quy định cho phép;
- Cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên tham gia Tổ soạn thảo QCĐP và nhóm kỹ thuật giúp việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định hồ sơ dự thảo QCĐP;
- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện đăng tải công khai về việc lấy ý kiến và tiếp nhận các ý kiến góp ý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
- Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định;
- Tham gia ý kiến khi được tham vấn.
3. Sở Tư pháp
- Tổ chức thẩm định dự thảo QCĐP đảm bảo trình tự, thể thức và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
- Cử đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham gia Tổ soạn thảo và tổ kỹ thuật giúp việc QCĐP;
- Phối hợp, hướng dẫn Sở Y tế về trình tự, thể thức và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật (khi được đề xuất);
- Tham gia ý kiến khi được tham vấn.
4. Sở Tài chính
Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành; hướng dẫn quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 
5. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương
· Cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia Tổ soạn thảo và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban soạn thảo xây dựng QCĐP;
· Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế trong quá trình khảo sát, điều tra, đánh giá, thu thập số liệu và tham gia góp ý hoàn thiện QCĐP; cung cấp các tài liệu, dữ liệu có liên quan phục vụ việc lựa chọn các thông số đưa vào QCĐP thuộc phạm vi quản lý, phụ trách của đơn vị;
· Tham gia ý kiến khi được tham vấn.
6. Ủy ban nhân dân các xã, phường
· Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, các cơ sở cấp nước trên địa bàn phối hợp với cơ quan chủ trì điều tra, thu thập số liệu kết quả xét nghiệm mẫu nước phục vụ xây dựng QCĐP;
· Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện việc ban hành QCĐP.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

	Nơi nhận:
· Bộ Y tế;
· Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế;
· Viện Sức khỏe NN&MT;
· Lãnh đạo UBND tỉnh;
· Các Sở: Y tế, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công thương;
· UBND các xã, phường;
· Các đơn vị cấp nước;
· Lưu: VT, …
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC 1. 
DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	Thành lập Tổ soạn thảo và tổ kỹ thuật giúp việc xây dựng QCĐP
	08/2026
	09/2026

	2
	Biên soạn dự thảo quy chuẩn
	09/2026
	12/2026

	2.1.
	Công tác chuẩn bị biên soạn dự thảo QCĐP
	
	

	
	Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; nghiên cứu thông tin, tư liệu về cam kết quốc tế có liên quan
	
	

	
	Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và mức độ rủi ro của đối tượng quản lý
	
	

	
	Thu thập số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ cho công tác xây dựng QCĐP
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Điều tra cắt ngang, lấy mẫu phân tích chất lượng nước sạch (chi tiết tại phụ lục 3)
	
	

	2.2.
	Biên soạn dự thảo
	
	

	--
	Trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động, xây dựng khung nội dung dự thảo QCĐP; biên soạn dự thảo QCĐP và viết thuyết minh cho dự thảo.
	
	

	
	Tổ chức họp tổ soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ dự thảo QCĐP.
	
	

	3
	Tham vấn, lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo quy chuẩn địa phương 
	12/2026
	03/2027

	
	UBND tỉnh tổ chức xem xét, gửi hồ sơ dự thảo QCĐP để tham vấn các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, trao đổi trực tiếp
	
	

	
	UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thực hiện đăng tải công khai về việc lấy ý kiến trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; đồng thời gửi dự thảo đến cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của địa phương (Sở Khoa học và công nghệ) để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN                                                                                                  
	
	

	
	Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan, đăng tải nội dung kết quả tham vấn, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh
	
	

	
	Lập hồ sơ dự thảo QCĐP
	
	

	4
	Thẩm định dự thảo QCĐP
	03/2027
	05/2027

	
	UBND tỉnh xem xét tính đầy đủ của hồ sơ QCĐP và thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định hồ sơ dự thảo QCDDP theo quy định
	
	

	
	Tổ soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự thảo 
	
	

	5
	Xem xét, cho ý kiến về việc ban hành QCĐP
	05/2027
	07/2027

	
	UBND tỉnh gửi hồ sơ dự thảo QCĐP xin ý kiến Bộ Y tế để tổ chức xem xét, cho ý kiến
	
	

	
	Bộ Y tế có ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo QCĐP; tổ soạn theo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo theo ý kiến góp ý.
	
	

	6
	Ban hành QCĐP
	07/2027
	08/2027

	
	Sở Y tế hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ văn bản QPPL; hoàn thiện hồ sơ sau khi có ý kiến thẩm định trình UBND tỉnh xem xét
	
	

	
	UBND tỉnh xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh và ban hành QCĐP
	
	

	7
	Đăng kí QCĐP
	09/2027
	09/2027

	
	UBND tỉnh thực hiện đăng kí QCĐP theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 22/2026/NĐ-CP
	
	




PHỤ LỤC 2.
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Tổng kinh phí dự kiến:  2.300.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn),
Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh 
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PHỤ LỤC 3. 
ĐIỀU TRA CẮT NGANG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH NINH BÌNH
1. Mục tiêu điều tra
Điều tra cắt ngang được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế. Kết quả điều tra là cơ sở để:
- Đánh giá mức độ đáp ứng của chất lượng nước sạch đối với các quy định của QCVN 01-1:2024/BYT;
- Xác định tần suất xuất hiện các thông số vượt giới hạn cho phép theo từng nhóm nguồn nước, quy mô cấp nước và khu vực địa lý;
- Đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm nguồn nước, công nghệ xử lý và điều kiện khai thác đến chất lượng nước sạch;
- Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc lựa chọn các thông số đặc thù trong quá trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Thiết kế điều tra
- Điều tra được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang;
- Đối tượng điều tra là các đơn vị cấp nước đang hoạt động ổn định trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Mẫu nước được lấy tại các đơn vị cấp nước theo quy định của QCVN 01-1:2024/BYT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu nước nhằm bảo đảm tính khách quan và phản ánh đúng hiện trạng chất lượng nước tại thời điểm khảo sát.
3. Phương pháp chọn mẫu
Nhằm đảm bảo tính đại diện, độ tin cậy cao về mặt thống kê và phản ánh toàn diện các yếu tố tác động đến chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nghiên cứu này áp dụng phương pháp lấy mẫu phân tầng kết hợp lựa chọn có chủ đích. Việc kết hợp này cho phép chủ động kiểm soát các biến số độc lập, giảm thiểu sai số chọn mẫu và tối ưu hóa nguồn lực khảo sát. 
Mẫu nghiên cứu được phân tầng một cách khoa học dựa trên 04 tiêu chí cốt lõi sau:
a) Phân tầng theo nguồn nước khai thác
Nguồn nước thô là yếu tố tiên quyết quy định tính chất lý - hóa - sinh của nước sau xử lý. Địa bàn tỉnh Ninh Bình tồn tại hai nguồn nước chủ yếu với đặc điểm hoàn toàn khác biệt, đòi hỏi phải phân tầng để đánh giá độc lập: 
- Nhóm nguồn nước mặt: Thường chịu tác động mạnh, tức thời bởi các nguồn thải bề mặt (nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt) và biến động lớn theo mùa.
- Nhóm nguồn nước dưới đất: Có tính ổn định cao hơn về lưu lượng nhưng đối mặt với nguy cơ ô nhiễm vi lượng (kim loại nặng, khoáng chất hòa tan) do đặc điểm địa chất trầm tích đặc thù của khu vực. 
Việc tách biệt hai nhóm này giúp nhận diện chính xác hiệu quả xử lý của công nghệ tương ứng với từng loại ô nhiễm đặc trưng.
b) Phân tầng theo quy mô và công suất thiết kế
Quy mô công suất phản ánh trực tiếp mức độ hiện đại của công nghệ, quy trình vận hành và năng lực kiểm soát chất lượng của đơn vị cấp nước. Dựa trên các quy định pháp lý hiện hành, mẫu được phân thành 02 nhóm hiệu năng: 
- Đơn vị cấp nước có công suất thiết kế từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên: Thường áp dụng công nghệ hiện đại, có phòng thí nghiệm nội bộ và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.
- Đơn vị cấp nước có công suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm: Chủ yếu phục vụ cụm dân cư, công nghệ đơn giản, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quản lý vận hành khi có sự cố môi trường.
Tiêu chí này giúp đánh giá khách quan mối tương quan giữa năng lực quản trị kỹ thuật và tính bền vững trong việc duy trì chất lượng nước.
c) Phân tầng theo điều kiện địa lý, khí hậu và thủy văn
Ninh Bình sở hữu địa hình phân hóa đa dạng (đồng bằng, vùng trũng ven biển, vùng núi đá vôi) và chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu nhiệt đới gió mùa phân hóa 02 mùa rõ rệt (mùa mưa nóng ẩm từ tháng 5-9; mùa khô lạnh từ tháng 11-3 năm sau).
Việc chọn mẫu phân bố theo các tiểu vùng địa lý và theo dòng thời gian (mùa vụ) đảm bảo phản ánh bức tranh toàn diện và thực tế nhất.
d) Phân tầng theo mô hình quản lý
Cơ chế sở hữu và mô hình vận hành ảnh hưởng sâu sắc đến mức độ đầu tư, tái bảo dưỡng trang thiết bị và trách nhiệm giải trình của đơn vị cấp nước. Nghiên cứu tiến hành lấy mẫu đại diện cho tất cả các mô hình đang hiện hữu trên địa bàn: 
- Doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần (vận hành theo cơ chế thị trường, tối ưu chi phí). 
- Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp/chính quyền địa phương tự quản (mang nặng tính an sinh xã hội, phụ thuộc nhiều vào ngân sách hoặc đóng góp của cộng đồng).
4. Dự kiến số mẫu điều tra
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 151 đơn vị cấp nước tập trung đang hoạt động ổn định. Để bảo đảm tính đại diện đồng thời tiết kiệm nguồn lực, cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo 02 bước:
[image: ]+ Bước 1: Tính kích thước mẫu cơ bản cho quần thể vô hạn (hoặc rất lớn), sử dụng công thức của Cochran. Gọi đây là n0:



Z: Hệ số tin cậy tương ứng với mức ý nghĩa (thường chọn độ tin cậy 95% thì Z = 1,96).
p: Tỷ lệ dự kiến của đặc tính cần quan sát trong quần thể, lấy p = 0,36 (tỷ lệ trạm cấp nước có ít nhất 01 mẫu ngoại kiểm không đạt trong năm 2025).
q = 1 - p
d: Sai số cho phép. Do hạn chế về nguồn lực, ấn định d = 0,13
Thay số vào, tính được n0 = 53 (đơn vị cấp nước)
+ Bước 2: Hiệu chuẩn cỡ mẫu áp dụng cho nghiên cứu quần thể hữu hạn, với tổng số đơn vị cấp nước N = 151 đơn vị, sử dụng công thức: 
[image: ]


- Sau khi thay số, tính được n = 39,25 làm tròn thành 40. Như vậy số đơn vị cấp nước tối thiểu cho nghiên cứu là 40 đơn vị.
5. Dự kiến số mẫu phân tích
- Để đảm bảo tính đại diện theo quy mô và công suất thiết kế, 40 đơn vị nghiên cứu được chia thành 02 nhóm theo tỷ lệ tương đương với quần thể gốc, trong đó 26 đơn vị có công suất thiết kế từ 1000 m3/ngày đêm trở lên và 14 đơn vị có công suất thiết kế dưới 1000 m3/ngày đêm. 
- Số lượng mẫu nước được lấy theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế: 
+ Tại các đơn vị cấp nước có công suất 1000 m3/ngày đêm trở lên tiến hành lấy 03 mẫu nước: 01 mẫu nước sau xử lý tại bể chứa và 02 mẫu nước trên mạng lưới phân phối.
+ Tại các đơn vị cấp nước có công suất dưới 1000 m3/ngày đêm tiến hành lấy 02 mẫu nước: 01 mẫu nước sau xử lý tại bể chứa và 01 mẫu nước trên mạng lưới phân phối.
- Tổng số mẫu nước phân tích dự kiến:
26 đơn vị x 03 mẫu/đơn vị  + 14 đơn vị x 02 mẫu/đơn vị = 106 mẫu
- Các mẫu nước được phân tích đầy đủ 99 thông số chất lượng nước theo quy định tại QCVN 01-1:2024/BYT.
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